BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ
	Trang

	M
	Mệnh đề
Mệnh đề chứa kí hiệu 
Mệnh đề chứa kí hiệu 
Mệnh đề đảo
Mệnh đề kéo theo
Mệnh đề tương đương
Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Mốt
	7
13
13
12
11
12

31

34
117

	N
	Nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	
33

	P
	Phần bù của tập hợp 
Phương sai
	23
122

	Q
	Quy tắc ba điểm
Quy tắc hình bình hành
	88
89

	S
	Sai số tuyệt đối
Sai số tương đối
Số gần đúng
Số trung bình cộng
	105
106
105
112

	T
	Tập con
Tập giá trị
Tập rỗng
Tập xác định
Tích vô hướng của hai vectơ
Tổng của hai vectơ
Trung vị
Tứ phân vị
	18
41
16
41
99
88
114
116

	V
	Vectơ
Vectơ - không
	81
85


	Trang

	B
	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
	29

	Đ
	Đại lương có hướng
Đại lượng vô hướng
Điểm cuối của vectơ
Điểm đầu của vectơ
Điều kiện cần, điều kiện đủ
Điều kiện cần và đủ
Định lí côsin
Định lí sin
Đồ thị hàm số
Độ chính xác
Độ dài vectơ
Độ lệch chuẩn
	81
81
82
82
11
12
66
68
43
106
82
122

	G
	Giá của vectơ
Giá trị lượng giác 
Giá trị ngoại lệ
Giải tam giác 
Giao của hai tập hợp
Góc giữa hai vectơ
	82
61
122
74
22
98

	H
	Hàm số
Hàm số bậc hai
Hàm só đồng biến
Hàm số nghịch biến
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Hiệu của hai tập hợp
Hiệu của hai vectơ
Hợp của hai tập hợp
	41
49
45
45
33

23
91
22

	K
	Khoảng biến thiên
Khoảng tứ phân vị
	120
120



